BẢNG TỔNG HỢP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ LỒNG GHÉP THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

	STT
	Nội dung, chính sách, đề án
	Tổng kinh phí (không tính nguồn trung ương hỗ trợ)
	Chia ra theo các nguồn
	Ngân sách tỉnh bổ sung hàng năm
	Cơ quan chủ trì

	
	
	
	TW (theo mức phê duyệt và phân bổ)
	Địa phương
	Huy động khác
	
	

	
	
	
	
	Tỉnh
	Huyện/xã
	
	
	

	
	Tổng kinh phí
	101,802
	x
	34,505
	3,524
	68,167
	6,901
	

	I
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
	Thực hiện theo mức phân bổ của trung ương
	x
	
	
	0
	
	

	1
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xã nghèo bãi ngang ven biển
	
	x
	
	
	
	
	Sở lao động TBXH

	2
	Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 02 huyện nghèo theo QĐ 293
	
	x
	
	
	
	
	Ban dân tộc

	3
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã ĐBKK; các thôn ĐBKK (CT 135)
	
	x
	
	
	
	
	Ban dân tộc

	II
	Hỗ trợ PTSX, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế
	5,000
	
	5,000
	
	0
	1,000
	

	1
	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
	5,000
	x
	5,000
	
	
	1,000
	Sở lao động TBXH

	2
	Dự án Hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập, đa dạng hóa sinh kế các xã nghèo ĐBKK vùng bãi ngang ven biên; địa bàn thuộc Chương trình 30a và Chương trình 135
	0
	x
	
	
	
	
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	III
	Các chính sách về giảm nghèo
	94,502
	
	26,335
	
	68,167
	5,267
	

	1
	Hỗ trợ Y tế
	24,502
	x
	16,335
	
	8,167
	3,267
	Sở Y tế

	2
	Hỗ trợ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo
	70,000
	
	10,000
	
	60,000
	2,000
	Sở lao động TBXH

	III
	Nâng cao năng lực và nhận thức
	Thực hiện theo mức phân bổ của trung ương
	
	
	
	
	
	

	1
	Đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo
	
	
	
	
	
	
	Sở lao động TBXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sở lao động TBXH

	2
	Giám sát, đánh giá chương trình
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Truyền thông giảm nghèo, giảm nghèo thông tin
	
	
	
	
	
	
	Sở lao động TBXH

	3.1
	Truyền thông giảm nghèo
	
	
	
	
	
	
	Sở Thông tin và truyền thông

	3.2
	Giảm nghèo thông tin
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Giám sát đánh giá, quản lý chương trình
	2,300
	
	3,170
	3,524
	
	634
	

	1
	Xây dựng đội ngủ cán bộ làm công tác giảm nghèo
	4,394
	
	870
	
	
	174
	

	1.1
	Hợp đồng 02 cán bộ làm công tác giảm nghèo
	590
	
	590
	
	
	118
	Sở lao động TBXH

	1.2
	Phụ cấp BCĐ giảm nghèo tỉnh và tổ chuyên viên
	280
	
	280
	
	
	56
	Sở lao động TBXH

	1.3
	Xây dựng đội ngủ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện
	3,524
	
	
	3,524
	
	
	UBND huyện

	2
	Quản lý, theo dõi, sơ kết, tổng kết chương trình
	500
	
	500
	
	
	100
	Sở lao động TBXH

	3
	Điều tra hộ nghèo, cận nghèo
	1,800
	
	1,800
	
	
	360
	Sở lao động TBXH


